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1 # # # # # #

2 # # # # # #

3 # # # # # #

7

Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các 

động tác trong bài tập thể dục theo hiệu 

lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết 

thúc động tác đúng nhịp.

Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục 

các động tác trong bài tập thể dục theo 

hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu 

và kết thúc động tác đúng nhịp.

Bài 4: 

- Hô hấp:Thổi bóng

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, gập 

khuỷu tay

- Bụng: Cúi người về phía trước, 

tay chạm mũi bàn chân

Lớp
Sân chơi 

khu 1
x TDS TDS TDS TDS

14 # # # # # # # #

15 # # # # # # # #

18

Mạnh mẽ, khéo léo, phối hợp nhịp nhàng 

khi đi theo đội hình, đội ngũ và đi đều 

bước

Đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước
Đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều 

bước
Lớp Lớp học x TDS TDS TDS TDS

26 # # # # # # # #

33 # # # # # # # #

38
Trườn thẳng hướng đích, liên tục 2m và 

theo khả năng
Trườn theo hướng thẳng Tiết học: Trườn theo hướng thẳng Lớp Lớp học x HĐH

41 # # # # # #

51 Lớp Lớp học # # # # # #

54
Giữ được thăng bằng khi bật chụm tách 

chân qua 5 ô vòng
Bật chụm tách chân qua 5 ô vòng

Tiết học: Bật chụm tách chân qua 

5 ô vòng   
x HĐH

55
Giữ được thăng bằng khi bật nhảy từ độ 

cao 30-35cm xuống

Bật nhảy từ trên cao xuống (cao 30-

35cm)

Tiết học: Bật nhảy từ trên cao 

xuống (cao 30-35cm)
Lớp Lớp học x HĐH

59 # # # # # # # #

tt Nội dung chủ đề 

PHÂN 

PHỐI 

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Phạm vi 

thực hiện

Địa điểm 

tổ chức

* Vận động: tung, ném, bắt

2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

* Vận động: đi

* Vận động: chạy

* Vận động: bật, nhảy

* Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

* Vận động: bò, trườn, trèo

1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

A. Phát triển vận động

Mục tiêu chủ đề Hoạt động chủ đề

CHỦ ĐỀ: 

"ƯỚC MƠ CỦA BÉ"

I. Mục tiêu hoạt động giáo dục chủ đề Ước mơ của bé
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75 Tô, vẽ được một số hình đơn giản, gần gũi Tô, vẽ hình Tô, vẽ đồ dùng dụng cụ các nghề Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG

90 Xếp chồng được 10-12 khối Xếp chồng các hình khối Xếp ngôi nhà Lớp Lớp học x HĐG

102

Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng 

phẩm thông thường: kéo, bút chì, bút lông, 

hồ dán, băng keo 2 mặt

Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm cắt dán các dụng cụ các nghề Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG

104 # # # # # # # #

105 # # # # # # # #

121
Kể được tên và dạng chế biến của một số 

món ăn quen thuộc

Tên và dạng chế biến của một số món ăn 

quen thuộc
Nấu món canh rau cải Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

130
Hình thành thói quen ăn uống tốt, biết ăn 

nhiều loại thức ăn khác nhau
Thói quen ăn uống tốt

Nhai kỹ thức ăn, không làm rơi vãi 

thức ăn
Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

145
Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng 

theo khoa học

- Hướng dẫn cách chế biến một số món 

ăn dành cho trẻ
Cách làm món trứng hấp rau củ Lớp Lớp học x HĐG HĐG

153 Trẻ có chế độ ăn uống khoa học

- Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh (táo 

bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa 

cân béo phì,…)

Hướng dẫn làm cháo ếch rau mồng 

tơi cho trẻ suy dinh dưỡng
Lớp Lớp học x HĐG HĐG

165 Trẻ có một số kỹ năng sơ cứu thông thường
- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thông 

thường
Hướng dẫn cách xử lí bong gân Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

166 Trẻ có một số kỹ năng sơ cứu thông thường
- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thông 

thường

Hướng dẫn xử lí khi trẻ bị sốt co 

giật
Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

171 # # # # # # # #

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
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175

Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng 

quy trình. Biết tự rửa tay bằng xà phòng 

khi được nhắc nhở

Tập luyện thao tác rửa tay bằng xà 

phòng 
Tập luyện thao tác rửa tay Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

186
Có kỹ năng đánh răng đúng thao tác. Biết 

tự đánh răng 

Trẻ đánh răng, xúc miệng nước muối 

theo quy trình

Hoạt động vệ sinh: Tập luyện thao 

tác rửa mặt, xúc miệng bằng nước 

muối pha loãng

Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

194 # # # # # # # #

207
Có một số thói quen tốt trong vệ sinh, 

phòng bệnh
Giữ vệ sinh thân thể

 TC: Bé làm bác sĩ (5K)

Gắn hành vi đúng sai (Phòng 

dịch); Gắn đúng khẩu hiệu 5K

Lớp Lớp học x

231 # # # # # # # #

232
Biết nhận ra và không chơi một số đồ vật 

có thể gây nguy hiểm
Một số đồ vật gây nguy hiểm 

Trò chuyện về một số đồ vật, đồ 

chơi gây nguy hiểm? Điều gì xảy 

ra khi tiếp xúc với các đồ vật đó?.

Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

240

Biết tránh và không làm một số hành động 

nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ 

tuổi

Những việc làm có thể gây nguy hiểm 

cho bản thân (cười đùa khi ăn uống dễ 

gây sặc, ngậm hột hạt, tự ý uống thuốc/ 

ăn thức ăn lạ, không leo trèo bàn ghế , 

lan can, không theo người lạ, trêu động 

vật, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, 

không lại gần người đang hút thuốc 

lá,…)

Không đi theo người lạ Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

249 # # # # # # # #

250 # # # # # # # #

251 # # # # # # # #

273 # Lớp học # # # # # #

3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

A. Khám phá khoa học

1. Các bộ phận cơ thể con người

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

2. Đồ vật:
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274 # Lớp học # # # # # #

278

Biết đặc điểm, công dụng và cách sử dụng 

dồ dùng đồ chơi và mối liên hệ đơn giản 

giữa đặc điểm cấu tạo và cách sử dụng của 

đồ dùng đồ chơi quen thuộc

Mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu 

tạo với cách sử dụng của đồ chơi/đồ 

dùng quen thuộc

Bé làm cô giáo Lớp
Sân chơi 

khu 1
x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

280

Biết đặc điểm, công dụng và cách sử dụng 

dồ dùng đồ chơi và mối liên hệ đơn giản 

giữa đặc điểm cấu tạo và cách sử dụng của 

đồ dùng đồ chơi quen thuộc

Mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu 

tạo với cách sử dụng của đồ chơi/đồ 

dùng quen thuộc

Bé làm bác sĩ Lớp
Sân chơi 

khu 2
x ĐTT

289

Biết đặc điểm, công dụng và cách sử dụng 

dồ dùng đồ chơi và mối liên hệ đơn giản 

giữa đặc điểm cấu tạo và cách sử dụng của 

đồ dùng đồ chơi quen thuộc

Mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu 

tạo với cách sử dụng của đồ chơi/đồ 

dùng quen thuộc

Quan sát : Các đồ chơi ngoài trơi: Lớp
Sân chơi 

khu 2
x HĐG HĐG

291

Biết đặc điểm, công dụng và cách sử dụng 

dồ dùng đồ chơi và mối liên hệ đơn giản 

giữa đặc điểm cấu tạo và cách sử dụng của 

đồ dùng đồ chơi quen thuộc

Mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu 

tạo với cách sử dụng của đồ chơi/đồ 

dùng quen thuộc

Quan sát khu vườn cổ tích Lớp
Sân chơi 

khu 2
x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

292

Biết đặc điểm, công dụng và cách sử dụng 

dồ dùng đồ chơi và mối liên hệ đơn giản 

giữa đặc điểm cấu tạo và cách sử dụng của 

đồ dùng đồ chơi quen thuộc

Mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu 

tạo với cách sử dụng của đồ chơi/đồ 

dùng quen thuộc

Quan sát sân bóng Lớp
Sân chơi 

khu 3
x

297

Biết được mối liên hệ đơn giản giữa đặc 

điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ 

dùng/ đồ chơi quen thuộc

Mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu 

tạo với cách sử dụng của đồ chơi/đồ 

dùng quen thuộc

Quan sát đồ dùng nghề nghiệp Lớp
Sân chơi 

khu 1
x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT 2

298

Biết được mối liên hệ đơn giản giữa đặc 

điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ 

dùng/ đồ chơi quen thuộc

Mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu 

tạo với cách sử dụng của đồ chơi/đồ 

dùng quen thuộc

Bé lao động vệ sinh lớp học Lớp
Sân chơi 

khu 1
x HĐG HĐG HĐG HĐG

315
Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1-2 

dấu hiệu

Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1-2 dấu 

hiệu

Trò chơi: Cùng nhau phân loại đồ 

dùng các nghề theo 1-2 dấu hiệu
Lớp

Sân chơi 

khu 2
x HĐG HĐG HĐG HĐG

* Đồ dùng, đồ chơi
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316 Lớp # # # # # # #

332 # # # # # # # #

350
Biết đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, 

hoa, quả quen thuộc

Đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, hoa, 

quả quen thuộc

Thí nghiệm quan sát: Hat gạo nhảy 

múa
Trường

Sân chơi 

khu 3
x HĐNT

352
Biết đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, 

hoa, quả quen thuộc

Đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, hoa, 

quả quen thuộc

Thí nghiệm  nước bắp cải tím đổi 

màu
Trường

Sân chơi 

khu 5
x HĐNT

355
Biết đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, 

hoa, quả quen thuộc

Đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, hoa, 

quả quen thuộc
Quan sát vườn rau Lớp

Sân chơi 

khu 1
x HĐNT HĐNT

365 # # # # # # # #

366 # # # # # # # #

381 # # # # # # # #

383 # # # # # # # #

398 # # # # # # # #

402 # # # # # # # # # #

405 # # # # # # # #

407 # # # # # # #

408 # # # # # # #

420
Biết sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số 

lượng, số thứ tự

Chữ số, số lượng và số thứ tự trong 

phạm vi 5

Gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng 

là 2 và đếm
Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG

427 # # # # # # #

430 # # # # # # #

3. Động vật và thực vật

5. Công nghệ

* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng

4. Một số hiện tượng tự nhiên

3. Sắp xếp theo quy tắc

* Thời tiết, mùa

B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

*Nước

* Không khí, ánh sáng

* Đất, đá, cát, sỏi

1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

* Phương tiện giao thông
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432
Biết so sánh , phát hiện quy tắc sắp xếp và 

sắp xếp theo quy tắc

So sánh , phát hiện quy tắc sắp xếp và 

sắp xếp theo quy tắc
Sắp xếp theo quy tắc: 1:2:1:2 Lớp Lớp học x HĐH

433
Biết so sánh , phát hiện quy tắc sắp xếp và 

sắp xếp theo quy tắc

So sánh , phát hiện quy tắc sắp xếp và 

sắp xếp theo quy tắc

 Tiết học: Dạy trẻ sắp xếp theo quy 

tắc1-1-1
Lớp Lớp học x HĐH

437 # # # # # # #

438

Sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung 

tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so 

sánh

Đo độ dài của 1 vật bằng 1 đơn vị đo Đo độ dài  1 vật bằng 1 đơn vị đo Lớp Lớp học x HĐG HĐG

442
Trẻ biết so sánh độ lớn, chiều dài, chiều 

rộng , chiều cao của 2 đối tượng
So sánh chiều dài của 2 đối tượng

Tiết học: So sánh chiều dài của 2 

đối tượng
Lớp Lớp học x HĐH

443
Trẻ biết so sánh độ lớn, chiều dài, chiều 

rộng , chiều cao của 2 đối tượng
So sánh chiều dài 2 đối tượng So sánh chiều cao2 đối tượng Lớp Lớp học x HDG

445 # # # # # # # #

454 # # # # # # # #

458 # # # # # # # #

459 # # # # # # # #

470 # # # # # # # #

471

Kể được tên, công việc, công cụ, sản phẩm/ 

ích lợi… của một số nghề phổ biến khi 

được hỏi, trò chuyện

Tên gọi, công việc, công cụ, sản phẩm, 

ích lợi… của một số nghề phổ biến

Tiết học: Tìm hiểu về nghề xây 

dựng
Lớp Lớp học x HĐH

475

Kể được tên, công việc, công cụ, sản phẩm/ 

ích lợi… của một số nghề phổ biến khi 

được hỏi, trò chuyện

Tên gọi, công việc, công cụ, sản phẩm, 

ích lợi… của một số nghề phổ biến

Tiết học : Tìm hiểu công việc của 

bác sĩ
Lớp Lớp học x HĐH

5. Hình dạng

C. Khám phá xã hội

6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương

1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

4. So sánh , đo lường
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476

Kể được tên, công việc, công cụ, sản phẩm/ 

ích lợi… của một số nghề phổ biến khi 

được hỏi, trò chuyện

Tên gọi, công việc, công cụ, sản phẩm, 

ích lợi… của một số nghề phổ biến

Tiết học : Tìm hiểu gạo và các sản 

phẩm từ gạo
Lớp Lớp học x HĐH

477 # # # # # # # #

481
Kể được tên và nói được đặc điểm của một 

số ngày lễ hội
Tên và đặc điểm của một số ngày lễ hội Ngày 22/12 Lớp Lớp học x

484
Kể được tên và nói được đặc điểm của một 

số ngày lễ hội
Tên và đặc điểm của một số ngày lễ hội Ngày hội chiến sĩ tý hon Lớp Lớp học x

487 # # # # # # # #

488 # # # # # # # #

489

Có khả năng nghe hiểu các từ khái quát chỉ 

đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ 

biểu cảm

Nghe hiểu các từ khái quát (đồ dùng, đồ 

chơi,...)

Nghe hiểu các từ khái quát chỉ đặc 

điểm, tính chất, công dụng và các 

từ biểu cảm

Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

493
Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu 

đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp

Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở 

rộng, câu phức trong giao tiếp

Trẻ lắng nghe và trao đổi với 

người đối thoại
Lớp Lớp học x ĐTT

530

Có khả năng nghe hiểu nội dung bài hát, 

bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện

 nghe hiểu nội dung bài hát, bài thơ, ca 

dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

Làm quen bài thơ: Chiếc cầu mới Lớp Lớp học x HĐC

531

Có khả năng nghe hiểu nội dung bài hát, 

bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện

 nghe hiểu nội dung bài hát, bài thơ, ca 

dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

Làm quen bài thơ: Bố là lính Hải 

Quân
Lớp Lớp học x HĐC

532

Có khả năng nghe hiểu nội dung bài hát, 

bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện

 nghe hiểu nội dung bài hát, bài thơ, ca 

dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

Làm quen bài thơ: Chiếc cầu mới Lớp Lớp học x HĐC

3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh, các ngày lễ hội, sự kiện văn hóa

A. Nghe hiểu lời nói

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
21:2

0 1
7/0

1/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị T

hảo ( 
c0

bh_t
haont )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ắc 

Hưng



Ghi 

chú về 

NN
Nhánh

1

Nhánh

2

Nhánh

3

Nhánh

4

4
Chú thợ 

xây 

Bác nông 

dân

Chú bộ 

đội yêu 

thương

Bác sĩ tý 

hon

02/12-

27/12

tt Nội dung chủ đề 

PHÂN 

PHỐI 

Phạm vi 

thực hiện

Địa điểm 

tổ chức
Mục tiêu chủ đề Hoạt động chủ đề

CHỦ ĐỀ: 

"ƯỚC MƠ CỦA BÉ"

533

Có khả năng nghe hiểu nội dung bài hát, 

bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện

 nghe hiểu nội dung bài hát, bài thơ, ca 

dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

Nghe các bài đồng dao, ca dao, 

tục ngữ, câu đố, hò, vè cô đọc 

cho trẻ nghe: Lúa ngô là cô đậu 

nành

Lớp Lớp học x HĐC

534

Có khả năng nghe hiểu nội dung bài hát, 

bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện

 nghe hiểu nội dung bài hát, bài thơ, ca 

dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

Làm quen bài thơ: Hạt gạo làng ta Lớp Lớp học x HĐC

538

Có khả năng nghe hiểu nội dung bài hát, 

bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện

 nghe hiểu nội dung bài hát, bài thơ, ca 

dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

Nghe các bài đồng dao: Rềnh rềnh 

ràng ràng, Đi cầu đi quán
Lớp Lớp học x ĐTT

540
Biết lắng nghe và trao đổi với người đối 

thoại

Lắng nghe và trao đổi với người đối 

thoại

Trò chuyện về một số loại rau, củ, 

những món ăn chế biến từ rau
Lớp Lớp học x ĐTT

542
Biết lắng nghe và trao đổi với người đối 

thoại

Lắng nghe và trao đổi với người đối 

thoại

Trò chuyện về một số loại hoa cây  

gần gũi, quen thuộc, cách chăm 

sóc, bảo vệ hoa

Lớp Lớp học x

549

Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện  kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

 Nghe hiểu nội dung truyện  kể, truyện 

đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

Làm quen câu chuyện: Thỏ nâu 

làm vườn
Lớp Lớp học x HĐC

568

Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện  kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

 Nghe hiểu nội dung truyện  kể, truyện 

đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

Tiết học: Kể chuyện cho trẻ nghe 

câu chuyện:Ba chú lợn con
Lớp Lớp học x HĐH

584

Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện 

tượng nào đó để người nghe có thể hiểu 

được

Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ 

âm cuối gần giống nhau và các thanh 

điệu

Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, 

phụ âm cuối gần giống nhau và 

các thanh điệu

Lớp Lớp học x ĐTT

586

Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết 

của bản thân một cách rõ ràng, dễ hiểu 

bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau

Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết 

của bản thân một cách rõ ràng, dễ hiểu 

bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau

 Sử dụng các câu đơn, câu ghép, 

câu khẳng định, câu phủ định để 

bài tỏ tình cảm, nhu cầu, hiểu biết 

của bản thân với người giao tiếp

Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTTTÀI L
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593
Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ tuổi

Đọc biểu thuộc thơ, ca dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi

Tiết học: Dạy trẻ đọc thuộc thơ 

bài: Em làm thợ xây
Lớp Lớp học x HĐH

613
Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ tuổi

Đọc biểu thuộc thơ, ca dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi

Tiết học: Dạy trẻ đọc thuộc thơ 

bài: Đi bừa
Lớp Lớp học x HĐH

614
Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ tuổi

Đọc biểu thuộc thơ, ca dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi

Tiết học: Dạy trẻ đọc thuộc bài 

thơ: Chú bộ đội
Lớp Lớp học x HĐH

617
Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ tuổi

Đọc biểu thuộc thơ, ca dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi

Tiết học: Dạy trẻ đọc thuộc thơ 

bài: Làm bác sĩ

Lam bac si

Lớp Lớp học x HĐH

633
Kể lại được nội dung chuyện/sự việc đã 

được nghe theo trình tự nhất định

Kể lại chuyện/ sự việc đã được nghe theo 

trình tự

Kể lại chuyện đã được nghe: Ba 

chú lợn con
Lớp Lớp học x HĐC

635

Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, lịch sự  

"Cảm ơn", "Xin lỗi"; "Xin phép"; "Thưa"; 

"Dạ"; "Vâng"… phù hợp với tình huống 

trong giao tiếp

Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, lịch 

sự  "Cảm ơn", "Xin lỗi"; "Xin phép"; 

"Thưa"; "Dạ"; "Vâng"… phù hợp với 

tình huống trong giao tiếp

Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, 

lịch sự  "Cảm ơn", "Xin lỗi"; "Xin 

phép"; "Thưa"; "Dạ"; "Vâng"… 

phù hợp với tình huống trong giao 

tiếp

Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

645 # # # # # # # #

650

Biết cầm sách đúng chiều và giở từng trang 

để xem tranh ảnh. "Đọc" sách theo tranh 

minh họa ("đọc vẹt")

Làm quen với cách đọc và viết tiếng 

Việt:

+ Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ 

dòng trên xuống dòng dưới

+ Hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt 

nghỉ sau các dấu

Mở sách từ trên xuống dưới, lật 

sách, xem sách
Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG

654

Làm quen với một số kí hiệu thông 

thường ở gia đình, trường lớp, nơi 

công cộng

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG

Làm quen với một số kí hiệu thông 

thường ở gia đình, trường lớp, nơi công 

cộng

Có khả năng nhận ra kí hiệu thông thường 

trong cuộc sống

C. Làm quen với việc đọc - viết
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657

Biết trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so 

sánh: "Tại sao?"; "Có gì giống nhau?"; "Có 

gì khác nhau?"; "Do đâu mà có?"; Biết hỏi 

lại khi không hiểu người khác nói: "tại 

sao?", "như thế nào?"

Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so 

sánh: "Tại sao?"; "Có gì giống nhau?"; 

"Có gì khác nhau?"; "Do đâu mà có?"

 - Trò chuyện, thảo luận về sự vật 

hiện tượng gần gũi xung quanh và 

làm thí nghiệm

Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

659
Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh 

nghiệm của bản thân

Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh 

nghiệm của bản thân
Truyện: Cô bác sĩ tí hon Lớp Lớp học x HĐG

665
Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh 

nghiệm của bản thân

Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh 

nghiệm của bản thân
Truyện: Sự tích hoa Dạ Hương Lớp Lớp học x HĐG

667 # # # # # # #

668 # # # # # # #

669 # # # # # # #

672 Trẻ biết cách đeo khẩu trang đúng cahs Video dạy trẻ cách đeo khẩu trang

https://drive.google.com/file/d/1PI6

HaTbVXKIXVYPpg9Zl0jq7ZVTS1w4C/v

iew?usp=sharing
Lớp Lớp học x HĐC

681 # # # # # # # #

685
Có khả năng tự làm được một số việc đơn 

giản trong sinh hoạt hàng ngày
Tự làm một số việc đơn giản hàng ngày - Lau giá đồ chơi Lớp Lớp học x ĐTT

713

Cố gắng tự hoàn thành đến cùng công việc 

được giao có sự giám sát của giáo viên. Tự 

nhận xét được mức độ hoàn thành công 

việc. Biết thể hiện sự vui thích khi hoàn 

thành công việc

Thực hiện công việc theo sự phân công 

và giám sát của cô giáo
Nhặt cỏ, tưới nước, chăm sóc cây x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

714 Trẻ biết bảo vệ và tích kiệm nguồn nước Video dạy trẻ tích kiệm nước

https://drive.google.com/file/d/1FVZ

4y6mv56jBNft5fUWrYik_cqwJhtcY/vi

ew?usp=sharing

Lớp Lớp học x HĐC

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

A. Phát triển tình cảm

1. Thể hiện ý thức về bản thân

2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
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https://drive.google.com/file/d/1PI6HaTbVXKIXVYPpg9Zl0jq7ZVTS1w4C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PI6HaTbVXKIXVYPpg9Zl0jq7ZVTS1w4C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PI6HaTbVXKIXVYPpg9Zl0jq7ZVTS1w4C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PI6HaTbVXKIXVYPpg9Zl0jq7ZVTS1w4C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FVZ4y6mv56jBNft5fUWrYik_cqwJhtcY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FVZ4y6mv56jBNft5fUWrYik_cqwJhtcY/view?usp=sharing
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715 # # # # # # #

719
Biết được mối quan hệ giữa hành vi của trẻ 

và cảm xúc của người khác

Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm 

xúc của người khác

Cất, lấy đồ dùng cá nhân, chào bố 

mẹ, chào cô 
Lớp Lớp học x ĐTT

735
Trẻ biết được các công việc của các chú bộ 

đội

Video hoạt động trải nghiệm bé tập làm 

chiễn sĩ

https://drive.google.com/file/d/1FM

VKq-

5u47brYgd026M4IRsu8oQ5icO_/view

?usp=sharing

x HĐC

736 Trẻ biết được khi ở nhà một mình sẽ làm gì
Video hoạt độndạy trẻ khi ở nhà một 

mình

https://drive.google.com/file/d/1NR7

pAjS1-

4JDZR1ZX5ABjpscqHpFi7XE/view?usp

=sharing

x HĐC

737
Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ 

hãi, tức giận, ngạc nhiên

Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù 

hợp qua cử chỉ, giọng nói, trò chơi, hát, 

vận động, vẽ, nặn, xếp hình

Tiết học: Chu bộ đội yêu thương Lớp Lớp học x HĐH

738 # # # # # # # #

739 # # # # # # # #

748
Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng 

thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật) 

Phối hợp thực hiện hoạt động chung 

cùng bạn

Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  

" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
Lớp Lớp học x ĐTT

754
Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng 

thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật) 

Phối hợp thực hiện hoạt động chung 

cùng bạn

Phối hợp thực hiện hoạt động 

chung cùng bạn
Lớp Lớp học x ĐTT

755 Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở NDCT Chờ đến lượt, hợp tác Lớp Lớp học x ĐTT

769
Biết yêu mến, quan tâm đến người thân 

trong gia đình.
 Bác nông dan Lớp Lớp học x HĐG

Yêu mến, quan tâm đến người thân trong 

gia đình

3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

B. Phát triển kỹ năng xã hội
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https://drive.google.com/file/d/1FMVKq-5u47brYgd026M4IRsu8oQ5icO_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FMVKq-5u47brYgd026M4IRsu8oQ5icO_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FMVKq-5u47brYgd026M4IRsu8oQ5icO_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FMVKq-5u47brYgd026M4IRsu8oQ5icO_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NR7pAjS1-4JDZR1ZX5ABjpscqHpFi7XE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NR7pAjS1-4JDZR1ZX5ABjpscqHpFi7XE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NR7pAjS1-4JDZR1ZX5ABjpscqHpFi7XE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NR7pAjS1-4JDZR1ZX5ABjpscqHpFi7XE/view?usp=sharing
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772

Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn 

(dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, 

chấp nhận nhường nhịn )

Cách đề nghị sự giúp đỡ của người khác 

khi cần thiết

Cách đề nghị sự giúp đỡ của người 

khác khi cần thiết
Lớp Lớp học x

773 # # # # # # #

785

Có ý thức tiết kiệm điện, nước trong sinh 

hoạt: Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, 

khóa vòi nước sau khi dùng, không để thừa 

thức ăn

Tiết kiệm trong sinh hoạt Tiết kiệm điện khi không sử dụng Lớp Lớp học x ĐTT

792

Biết tiết kiệm điện, nước khi được nhắc 

nhở: Không để tràn nước khi rửa tay, tắt 

quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng

Tiết kiệm điện, nước Tiết kiệm  nước Lớp Lớp học x ĐTT

793 # # # # # # #

794 # # # # # # #

805

Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay, làm 

động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi 

cảm để nói lên cảm nhận của mình khi 

nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản 

nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật 

của các sự vật, hiện tượng trong thiên 

nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc 

gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của 

các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, 

cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

Nghe hát bài: Cháu yêu cô chú 

công nhân, Chú bộ đội, cô giáo 

miền xuôi

Lớp Lớp học x ĐTT

2. Quan tâm đến môi trường

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
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806

Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay, làm 

động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi 

cảm để nói lên cảm nhận của mình khi 

nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản 

nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật 

của các sự vật, hiện tượng trong thiên 

nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc 

gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của 

các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, 

cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

Ôn bài hát: Cháu thương chú bộ 

đội
Lớp Lớp học x HĐC

807

Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay, làm 

động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi 

cảm để nói lên cảm nhận của mình khi 

nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản 

nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật 

của các sự vật, hiện tượng trong thiên 

nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc 

gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của 

các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, 

cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

Ôn vận động theo TTc bài: Cháu 

yêu cô chú công nhân
Lớp Lớp học x HĐC

808

Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay, làm 

động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi 

cảm để nói lên cảm nhận của mình khi 

nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản 

nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật 

của các sự vật, hiện tượng trong thiên 

nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc 

gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của 

các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, 

cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

Làm quen bài hát: Cháu thương 

chú bộ đội
Lớp Lớp học x HĐC

818

Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay, làm 

động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi 

cảm để nói lên cảm nhận của mình khi 

nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản 

nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật 

của các sự vật, hiện tượng trong thiên 

nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc 

gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của 

các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, 

cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

Làm quen bài hát: Chú bộ đội đi 

xa
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819

Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm 

xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể 

hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản 

nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, 

tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề thực hiện

Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm 

xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, 

thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, 

bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, 

ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu 

chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

Ôn bài thơ: Đi bừa Lớp Lớp học x HĐC

839

Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm 

xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể 

hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản 

nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, 

tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề thực hiện

Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm 

xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, 

thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, 

bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, 

ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu 

chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

Ônt: Lớn lên cháu lái máy cày Lớp Lớp học x HĐC

840 # # # # # # #

843
Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, 

nhịp, tiết tấu

Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, 

nhịp, tiết tấu

Vận động theo tiết tấu bài: Lớn lên 

cháu lái máy cày
Lớp Lớp học x HĐG

846

Biết xé, cắt theo đường thẳng, đường 

cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, 

bố cục

 Xé, cắt theo đường thẳng, đường 

cong… và dán thành sản phẩm có màu 

sắc, bố cục

Vẽ, trang trí chiếc ô Lớp Lớp học x

851 Biết pha trộn màu để tạo ra màu mới Pha trộn màu nước Pha màu cam Lớp Lớp học x HĐG

862

Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát 

rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua 

giọng hát, nét mặt, điệu bộ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc 

thái, tình cảm của bài hát

Tiết học: Dạy kỹ năng ca hát bài: 

Cháu thương chú bộ đội
Lớp Lớp học x HĐH

868

Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát 

rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua 

giọng hát, nét mặt, điệu bộ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc 

thái, tình cảm của bài hát

Tiết học: Dạy hát bai: Ra chơi 

vườn hoa
Lớp Lớp học x

B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
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2
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3

Nhánh

4
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Chú bộ 

đội yêu 

thương

Bác sĩ tý 

hon

02/12-
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tt Nội dung chủ đề 

PHÂN 

PHỐI 

Phạm vi 

thực hiện

Địa điểm 

tổ chức
Mục tiêu chủ đề Hoạt động chủ đề

CHỦ ĐỀ: 

"ƯỚC MƠ CỦA BÉ"

874

Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát 

rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua 

giọng hát, nét mặt, điệu bộ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc 

thái, tình cảm của bài hát

Tiết học: Dạy kỹ năng ca hát bài: 

Lớn lên cháu lái máy cày
Lớp Lớp học x HĐH

875

Có khả năng hát và vận động đúng giai 

điệu và thể hiện sắc thái của bài hát qua 

giọng hát, nét mặt, điệu bộ…

Vận động nhịp nhàng theo giai điệu bài 

hát

Tiết học: Dạy kỹ năng vận động 

theo tiết tấu chậm bài: Cháu yêu 

cô chú công nhân

Lớp Lớp học x HĐH

877
Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình 

để tạo ra sản phẩm

Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, 

vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các 

sản phẩm

 Gấp mũ ca cô Lớp Lớp học x HĐG HĐC

880
Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình 

để tạo ra sản phẩm

Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, 

vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các 

sản phẩm

Làm nón lá từ các nghuyên vật liệu Lớp Lớp học x HĐG

884
Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình 

để tạo ra sản phẩm

Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, 

vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các 

sản phẩm

 Làm dụng cụ nghề nông Lớp Lớp học x HĐG

893
Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình 

để tạo ra sản phẩm

Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, 

vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các 

sản phẩm

Làm chong chóng Lớp Lớp học x HĐG

897

Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, 

cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc 

và bố cục

Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, 

cong tròn tạo thành bức tranh có màu 

sắc và bố cục

Lamg dụng cụ nghề xây dụng Lớp Lớp học x HĐG

901

Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, 

cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc 

và bố cục

Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, 

cong tròn tạo thành bức tranh có màu 

sắc và bố cục

Tiết học: Vẽ dụng cụ bác sĩ Lớp Lớp học x HĐH

910

Biết xé, cắt theo đường thẳng, đường 

cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, 

bố cục

 Xé, cắt theo đường thẳng, đường 

cong… và dán thành sản phẩm có màu 

sắc, bố cục

Tiết học:Cắt dán cái thang Lớp Lớp học x HĐH
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913

Biết xé, cắt theo đường thẳng, đường 

cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, 

bố cục

 Xé, cắt theo đường thẳng, đường 

cong… và dán thành sản phẩm có màu 

sắc, bố cục

Chắp ghép các hình thành các đồ 

dùng, sản phẩm của các nghè
Lớp Lớp học x HĐC

917
Biết sử dụng một số kỹ năng nặn đơn giản 

để tạo ra sản phẩm đơn giản

Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo ra các 

sản phẩm có màu sắc kích thước hình 

dáng và bố cục

 Nặn dụng cụ xây dựng Lớp Lớp học x HĐG

928 # # # # # # # #

950

Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật liệu để 

tạo ra sản phẩm theo Có khả năng tự chọn 

dụng cụ, vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý 

thíchý thích

Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo 

ra sản phẩm theo ý thích
làm ống nhòm từ lõi giấy vệ sinh Lớp Lớp học x

954
Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các 

sản phẩm tạo hình theo ý thích
Nói lên ý tưởng tạo hình của mình Nói lên ý tưởng tạo hình của mình Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG

960 Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình Đặt tên cho sản phẩm của mình Làm bánh trôi Lớp Lớp học x HĐC HĐC HĐC HĐC

107 50 48 45 50

19 15 14 14 14

22 11 10 9 11

25 10 12 10 12

15 6 3 6 6

26 8 9 6 7

Đón trả trẻ X 14 11 13 15

Thể dục sáng X 2 2 2 2

Hoạt động ngoài trời X 7 4 3 4

Vệ sinh ăn ngủ X 4 4 4 4

Hoạt động chiều X 5 5 5 10

  Thăm quan dã ngoại X 0 0 0 0

  Lễ hội X 0 0 0 0

  Hoạt động học X 5 5 5 5

Chia theo lĩnh vực cụ thể 
 Lĩnh vực nhận thức

 Lĩnh vực ngôn ngữ

Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội

Lĩnh vực thẩm mỹ

Chia theo các hoạt động trong ngày

Tổng

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất

C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

Chia theo chế độ sinh hoạt hằng ngày của 

trẻ
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Chia ra:   + Giờ thể chất X 0 1 1 1

Giờ nhận thức X 1 2 1 2

 Giờ ngôn ngữ X 2 1 1 1

Giờ TC-KNXH X 0 0 1 0

Giờ thẩm mỹ X 2 1 1 1

Chia theo hoạt động học

Chia theo chế độ sinh hoạt hằng ngày của 

trẻ
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II. PHÂN NHÁNH 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có) 

Chú thợ xây 1  Từ 02/12- 06/12/2024 Phạm Thị Ny  

Bác nông dân 1 Từ 09/12- 13/12/2024 Phạm Thị Ny  

Cháu yêu chú bộ đội 1 Từ 16/12- 20/12/2024 Phạm Thị Ny  

Bác sĩ tí hon 1 Từ 23/12- 27/12/2024 Phạm Thị Ny  

 

III. CHUẨN BỊ: 

 
Nhánh Chú thợ xây 

Nhành Bác nông dân Nhánh Chú bộ đội Yêu 

thương 
Nhánh Bác sĩ tí hon 

Giáo viên 

 GV lập kế hoạch lựa 

chọn nội dung hoạt động 

cho phù hợp với nhận 

thức của trẻ ở lớp , phù 

hợp với địa phương. 

- Tranh ảnh về dụng cụ, 

trang phục, công việc của 

bác sĩ. 

-Tạo môi trường hoạt 

động trong nhóm lớp 

theo chủ đề “Những thiên 

thần áo trắng”. 

- Đồ dùng dạy học, đồ 

chơi các nguyên học liệu 

cho cô và trẻ hoạt động 

theo chủ đề “Những thiên 

thần áo trắng”. 

- Lập kế hoạch cho chủ 

đề: Soạn giáo án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo môi 

trường cho trẻ hoạt động 

đúng với các chủ đề 

nhánh cần thực hiện.                        

- Tranh thơ “ Đi bừa 

-  Tranh rỗng về các chủ 

đề . Tô, vẽ, xé dán các chủ 

đề 

- Dụng cụ âm nhạc: Mi 

cô, gáo dừa, thanh la, xắc 

xô. 

- Nhạc bài hát : Cháu xem 

cày máy 

- Lập kế hoạch cho chủ 

đề: Soạn giáo án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo môi 

trường cho trẻ hoạt động 

đúng với các chủ đề 

nhánh cần thực hiện.                        

- Làm đồ dùng , đồ chơi 

phục vụ cho chủ đề.   

- Giáo an powerpoit các 

kiểu nhà 

 – Tranh thơ :Chú bộ đội 

- Dụng cụ âm nhạc: Mi 

cô, gáo dừa, thanh la, xắc 

xô. 

- Nhạc bài hát :Chú bộ đội 

dảo xa 

- Lập kế hoạch cho chủ đề: 

Soạn giáo án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo môi 

trường cho trẻ hoạt động 

đúng với các chủ đề nhánh 

cần thực hiện.                        

- Làm đồ dùng , đồ chơi 

phục vụ cho chủ đề.   

- Tiếp tục tuyên truyển 

phụ huynh thực hiện 5K 

và cập nhật tình hình sức 

khoẻ của trẻ. 

- Tạo môi trường lớp học 

phù hợp với chủ đề nhánh 
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- Tuyên truyền với phụ 

huynh cung cấp kiến thức 

cho trẻ về chủ đề, ủng hộ 

nguyên học liệu cho trẻ, 

thời gian chủ đề con học 

. 

- Sưu tầm 1 số bài hát , 

bài thơ , ca dao . đồng 

dao … có nội dung về 

chủ đề “ Những thiên 

thần áo trắng”. 

 

- Đồ dùng: Sáp màu, màu 

nước, keo, kéo, hồ dán. 

 

 

- Đồ dùng: Sáp màu, màu 

nước, keo, kéo, hồ dán. 

 

- Tuyên truyền tới phụ 

huynh về chủ đề nhánh: 

Công việc, trang phục, 

một số dụng cụ nghề ( sổ y 

bạ, kim tiêm, thuốc,…)  

- Chuẩn bị một số sách 

báo, tạp trí, tranh ảnh, thơ, 

truyện, câu đố về chủ đề 

nhánh 

- Vận động phụ huynh sưu 

tầm một số nguyên vật 

liệu: Vỏ thuốc, bìa, lịch 

cũ, tranh ảnh, đồ chơi về 

nghề bác sĩ 

 

Nhà trường 

- Làm tốt công tác tuyên truyền tới các lớp, các bậc phụ huynh về công tác chăm sóc giáo dục trẻ. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên thực hiện tốt chủ đề. Duyệt kế hoạch chủ đề của giáo viên. 

- Ủng hộ 1 số nguyên vật liệu để cùng giáo viên trang trí tạo môi trường lớp học. 

- Lên kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng cần thiết cho trẻ đi thăm doanh trại quân đội: Liên hệ điểm 

tham quan, thuê xe, chuẩn bị đồ ăn. 

- Lên kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo công tác an toàn phòng dịch bệnh khi tổ chức lễ Noel tại 

sân trường: Chia ca cho trẻ xuống sân, vị trí ngồi để giãn cách, khẩu trang... 

- Chuẩn bị đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho lớp, sửa chữa, cải tạo những thiết bị hư hỏng, cung cấp một số 

đồ chơi hiện đại cho lớp để cho trẻ chơi trong chủ đề nghề nghiệp. 

 

Phụ huynh 

Phụ huynh và cô giáo chuẩn bị tâm thế cho trẻ vui thích khi đến trường. Động viên trẻ đi học đúng giờ, thường 

xuyên kết hợp với giáo viên chăm sóc trẻ tốt. 

- Kết hợp với giáo viên cung cấp và củng cố thêm một số kiến thức cho trẻ về kỹ năng thực hành cuộc sống 
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- Trò truyện giúp đỡ trẻ có một số hiểu biết về nghề: Dịch vụ làm đẹp: Công việc hàng ngày, trang phục, dụng 

cụ, sản phẩm nghề... 

- Ủng hộ sách báo tạp chí, tranh ảnh, vỏ hộp, lõi giấy, bìa, chai lọ, tranh ảnh, len... 

 

Trẻ - Cùng cô trang trí lớp, 

làm đồ dùng đồ chơi 

hoạt động cho các chủ 

đề nhánh. 

- Làm quen với bài thơ 

Bé làm bao nhiêu nghề  

- Cùng cô tìm kiếm 

nguyên liệu phục vụ cho 

chủ đề: Hộp, vỏ sữa, 

chai nước ngọt. 

 

- Cùng cô trang trí lớp, 

làm đồ dùng đồ chơi hoạt 

động cho các chủ đề 

nhánh. 

- Làm quen với bài thơ 

“Đi bừa 

- Cùng cô tìm kiếm 

nguyên liệu phục vụ cho 

chủ đề: Hộp, vỏ sữa, chai 

nước ngọt. 

 

- Cùng cô trang trí lớp, 

làm đồ dùng đồ chơi hoạt 

động cho các chủ đề 

nhánh 

- làm quen với  bài thơ 

Bố là lính hải quân 

 

- Cùng cô trang trí lớp, 

làm đồ dùng đồ chơi hoạt 

động cho các chủ đề 

nhánh 

- Làm quen bài thơ : 

“Làm bác sĩ” 

- Làm quen bài hát : cháu 

yêu cô chú công nhân  
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ: 

t

t 
HOẠT ĐỘNG 

Phân phối vào các ngày trong tuần  gc 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

1 ĐÓN TRẺ 

* Trò chuyện với trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân ngăn nắp, gọn gàng.  

- Trò chuyện giúp trẻ nghe hiểu các từ khái quát chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng. 

- Nghe hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp 

- Trẻ thể hiện lời nói và cử chỉ lễ phép trong giao tiếp 

* Tiếp tục rèn cho trẻ thói quen, kỹ năng  

+ Có kỹ năng gấp gọn quần áo khi vào lớp và cất đúng nơi quy địn 

+ Sắp xếp đồ chơi ngăn nắp, lau chùi giá đồ chơi sạch. 

+ Cùng cô chuẩn bị đồ dùng hoạt động trong ngày và ngày hôm sau. 

* Nghe các bài hát bản nhạc, vè, câu chuyện về chủ đề 

+ Bài hát: Lớn lên bé sẽ làm gì, Ước mơ của bé 

+ Vè nghề nghiệp 

+ Nghe chuyện: Người làm vườn và các con trai, Jenny con sẽ làm nghề gì  

+   Nghe bài đồng dao: Rềnh rềnh ràng ràng ,dệt vải 

+  Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca) về các ngành nghề trong xã hội: Bắc Kim 

thang, chú bộ đội , màu áo chú bộ đội , chúng tôi là chiến sĩ...... 

 

 

2 
THỂ DỤC 

SÁNG 

❖ Khởi động: 

- Cho trẻ làm đoàn tàu kết hợp với các kiểu đi (đi nhanh, đi chậm, đi khom, đi mé ngoài bàn chân...) sau đó về đội 

hình vòng tròn dãn cách đều thành 3 hàng. 

❖ Trọng động: 

- Tập kết hợp với bài hát: Cháu yêu cô chú công nhân”- Sáng tác: Hoàng Văn Yến. 

+ Hô hấp: Thổi nơ. 

+ Động tác tay: tay giang ngang gập khửu tay chạm vai 
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t

t 
HOẠT ĐỘNG 

Phân phối vào các ngày trong tuần  gc 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

+ Động tác chân: Ngồi khụy gối 

+ Động tác bụng: Cúi gập người tay chạm ngón chân 

+ Động tác bật: Bật chụm tách chân 

 - Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng 

Hồi tĩnh: Trẻ chơi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân tập. 

3 

HĐH 

Chú thợ 

xây 

Ngày2/12/2024 

PTTM 

Cắt dán cái 

thang 

Ngày 3/12/2024 

PTNT 

So sánh chiều 

cao của 2 đối 

tượng  

Ngày 4/12/2024 

PTNN 

Kể chuyện 3 chú 

lợn nhỏ  

Ngày 5/12/2024 

PTNT 

Tìm hiểu về công 

việc của nghề xây 

dựng 

Ngày6/12/2024 

PTTM 

Vỗ tay theo tiết 

tấu chậm: Cháu 

yêu cô chú công 

nhân 

Ngày7/12/2024 

PTNN 

 Ôn Kể chuyện 3 

chú lợn nhỏ  

 

Bác 

nông 

dân 

Ngày 9/12/2024 

PTTC 

Bật nhảy từ trên 

cao xuống 30-

35cm 

Ngày10/12/2024 

PTTM 

PTNT 

So sánh chiều 

dài của hai đối 

tượng  

Ngày11/12/2024 

PTNN 

Dạy trẻ đọc thơ:  

Đi bừa 

Ngày12/12/2024 

PTNT 

Tìm hiểu về gạo 

và các sản phẩm 

từ gạo 

Ngày13/12/2024 

PTTM 

Dạy hát: Lớn lên 

cháu lái máy cày 

Ngày14/12/2024 

PTTC: 

 Ôn Bật nhảy từ 

trên cao xuống( 

30-35cm 

 

 Cháu 

yêu Chú 

bộ đôi  

Ngày16/12/2024 

PTTC 

Trườn theo 

hướng thẳng 

Ngày17/12/2024 

PTTM 

Dạy tkỹ năng ca 

hát: Cháu 

thương chú bộ 

đội  

 

Ngày18/12/2024 

PTNN 

Dạy trẻ đọc thơ: 

"Chú bộ đội" 

Ngày 19/12/2024 

PTNT 

Dạy trẻ sắp xếp 

theo quy tắc 1-1-1 

Ngày20/12/2024 

PTTCKNXH 

Chú bộ đội yêu 

thương . 

Ngày21/12/2024 

PTNT 

 Ôn So sánh 

chiều cao của 2 

đối tượng 

 

 
Bác sĩ tí 

hon 

Ngày23/12/2024 

PTTC 

Ngày24/12/2024 

PTNT 

Ngày25/12/2024 

PTTM 

Ngày26/12/2024 

PTNT 

Ngày27/12/2024 

PTNN 

Ngày28/12/2024 
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t

t 
HOẠT ĐỘNG 

Phân phối vào các ngày trong tuần  gc 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

Bật chụm tách 

chân qua 5 ô 

vòng 

Sắp xếp theo 

quy tắc 1-2  

Vẽ dụng cụ bác 

sĩ  

Tìm hiểu về công 

việc của bác sĩ 

Dạy trẻ đọc thơ: 

Làm bác sĩ 

 Ôn Dạy trẻ sắp 

xếp theo quy tắc 

1-2-1-2 

4 

HĐN

T 

Chú thợ 

xây 

Ngày2/12/2024 

HĐCMĐ:  

- Quan sát hoa 

cẩm tú cầu 

- TCVĐ "Ai đi 

giỏi" 

- Chơi tự do: 

chơi với lá cây, 

đcnt  

 

Ngày3/12/2024 

HĐCMĐ:  

-Quan sát vườn 

rau.  

- TCVĐ:"Đi 

kiểm chua la" 

- Chơi tự do : 

Chơi với phấn 

,đồ chơi ngoài 

chơi  

Ngày4/12/2024 

HĐCMĐ:  

Quan sát cây 

nhãn 

-TCVĐ:" mèo 

đuổi chuột" 

- Chơi tự do: 

chơi với nắng ,lá 

cây ,đồ chơi 

ngoài trời  

 

Ngày5/12/2024 

HĐCMĐ:  

Trải nghiệm thu 

hoạch rau củ quả 

trong vườn 

trường 

- TCVĐ:Tung và 

bắt bóng 

- Chơi tự do : 

Chơi với bóng 

,phấn … 

Ngày6/12/2024 

HĐCMĐ:  

Quan sát hòn 

non bộ 

- TCVĐ: Rồng 

rắn  

- Chơi tự 

do:Với phấn lá 

 

Ngày7/12/2024 

HĐCMĐ:  

 Quan sát vườn 

rau.  

- TCVĐ:"Đi 

kiểm chua la" 

- Chơi tự do : 

Chơi với phấn 

,đồ chơi ngoài 

chơi  

 

Bác 

nông 

dân 

Ngày9/12/2024 

HĐCMĐ:  

Thăm quan 

trang trại nuôi 

vịt 

- TCVĐ: Trồng 

nụ, trồng hoa. 

- Chơi tự do. 

Ngày10/12/2024 

HĐCMĐ:  

 Quan sát: Cây 

tùng. 

- TCVĐ: Dung 

dăng - dung dẻ. 

- Chơi tự do. 

Ngày11/12/2024 

HĐCMĐ:  

Quan sát: Khu 

nhà bếp. 

- TCVĐ: Mèo, 

chuột. 

- Chơi tự do. 

Ngày12/12/2024 

HĐCMĐ:  

 Thí nghiệm hạt 

gạo nhẩy múa 

- TCVĐ: Gieo 

hạt. 

- Chơi tự do. 

Ngày13/12/2024 

HĐCMĐ:  

Quan sát:  Bầu 

trời. 

- TCVĐ: Lộn 

cầu vồng. 

- Chơi tự do. 

 

Ngày14/12/2024 

HĐCMĐ:  

Quan sát: Bồn 

hoa. 

- TCVĐ: Trồng 

nụ, trồng hoa. 

- Chơi tự do 

 

 

 Cháu 

yêu Chú 

bộ đôi  

Ngày16/12/2024 

HĐCMĐ:  

Đi thăm quan 

làng xóm  

Ngày17/12/2024 

HĐCMĐ:  

 Quan sát vườn 

rau( rau xu hào) 

Ngày18/12/2024 

HĐCMĐ:  

Thăm quan 

doanh trại bộ đội 

 Ngày19/12/2024 

HĐCMĐ:  

 Quan sát cây hoa 

trạng nguyên 

Ngày20/12/2024 

HĐCMĐ:  

Quan sát thời 

tiết 

Ngày21/12/2024 

HĐCMĐ:  

 Quan sát vườn 

rau( rau xu hào) 
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t

t 
HOẠT ĐỘNG 

Phân phối vào các ngày trong tuần  gc 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

- TCVĐ:"Đi 

kiểm chúa la" 

- Chơi tự do : 

Chơi với phấn 

,đồ chơi ngoài 

chơi 

- TCVĐ "Xi bô 

khoai" 

- Chơi tự do: 

chơi với lá cây, 

đcnt  

 

TCVĐ:" Mèo 

đuổi chuột" 

- Chơi tự do: 

chơi với nắng ,lá 

cây ,đồ chơi 

ngoài trời  

- TCVĐ: “Ai đi 

giỏi” 

- Chơi tự do:Với 

phấn lá 

 

- TCVĐ: Đi 

kiểm chúa la 

- Chơi tự do : 

Chơi với bóng 

,phấn … 

- TCVĐ "Xi bô 

khoai" 

- Chơi tự do: 

chơi với lá cây, 

đcnt  

 

  

Bác sĩ tí 

hon 

Ngày23/12/2024 

HĐCMĐ:  

 Quan sát: Sân 

trường. 

- TCVĐ: Con 

muỗi. 

- Chơi tự do. 

Ngày24/12/2024 

HĐCMĐ:  

Quan sát: Đồ 

dùng nấu ăn. 

- TCVĐ: Đi 

trong đường 

hẹp. 

- Chơi tự do. 

Ngày25/12/2024 

HĐCMĐ:  

thí nghiệm tạo 

núi lửa bằng cát 

- TCVĐ: Ai đi 

giỏi. 

- Chơi tự do. 

Ngày26/12/2024 

HĐCMĐ:  

Quan sát: Cây 

vải.   

- TCVĐ: Cây 

cao, cỏ thấp. 

- Chơi tự do. 

Ngày27/12/2024 

HĐCMĐ:  

Thí nghiệm hoa 

nở trong nước 

 - TCVĐ: Mèo, 

chuột. 

- Chơi tự do. 

Ngày28/12/2024 

HĐCMĐ:  

Quan sát: Sân 

trường. 

- TCVĐ: Con 

muỗi. 

- Chơi tự do 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
VỆ SINH- ĂN 

– NGỦ 

- Vệ sinh ăn ngủ buổi trưa 

+ Cùng cô kê bàn ghế, phơi khăn, chuẩn bị đồ dùng cho giờ ăn trưa 

+ Bé rửa tay, rửa mặt đúng cách 

+ Trò chuyện về những món ăn hàng ngày của trẻ ở trường, lớp 

+ Bé thực hiện hành vi văn minh, thói quen tốt trong giờ ăn ở lớp ( ngồi ăn ngay ngắn, mời cô 

mời bạn trước khi ăn…) 

+ Bé xúc miệng nước muối đúng quy trình 

+ Cùng cô dọn dẹp đồ dùng sau khi ăn 

+ Cùng cô chuẩn bị chiếu, gối… để ngủ 

+ Nghe nhạc dân ca, nhạc nhẹ trước khi đi ngủ 

- Vệ sinh ăn ngủ buổi chiều 

+ Đánh thức trẻ dậy sau giấc ngủ buổi trưa bằng bản nhạc nhẹ nhàng chủ đề ước mơ của bé 
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t

t 
HOẠT ĐỘNG 

Phân phối vào các ngày trong tuần  gc 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

+ Vận động đi lại nhẹ nhàng, cùng cô dọn dẹp đồ dùng sau khi ngủ dậy 

 

3 HĐC 

Chú thợ 

xây 

Ngày2/12/2024 

-  Dạy trẻ kĩ 

năng tiết kiệm 

nước 

Ngày3/12/2024 

- Đọc Truyện 

cho trẻ nghe: 

“Người làm 

vườn và các con 

trai” 

Ngày 4/12/2024 

 - LQ bài đồng 

dao kéo cưa lừa 

xẻ 

Ngày5/12/2024 

- Cắt, xé dán 

dụng cụ làm việc, 

sản phẩm  nghề 

nông nghiệp  

Ngày6/12/2024 

- Nêu gương. 

- Văn nghệ cuối 

tuần. 

 

Ngày7/12/2024 

 - LQ bài làm 

bác sĩ 

 

Bác 

nông 

dân 

Ngày9/12/2024 

 - LQ bài thơ 

Làm nghề như 

bố  

Ngày10/12/2024 

- Làm quen bài 

đồng dao rềnh 

rềnh ràng ràng  

Ngày11/12/2024 

- Video hoạt 

động dạy trẻ khi 

ở nhà một mình 

Ngày12/12/2024

Làm quen bài 

thơ: Hạt gạo làng 

ta 

Ngày13/12/2024 

Vui văn nghệ 

cuối tuần  

- Bình bầu bé 

ngoan  

  

Ngày14/12/2024 

 - LQ bài thơ Bé 

làm bao nhiêu 

nghề  

 

 Cháu 

yêu Chú 

bộ đôi  

Ngày15/12/2024 

- Làm quen bài 

hát: Chú bộ đội 

đi xa 

Ngày16/12/2024 

Video hoạt động 

trải nghiệm bé 

tập làm chiễn sĩ 

Ngày17/12/2024 

- Đọc diễn cảm 

thơ “Chú giải 

phóng quân”.. 

Ngày18/12/2024 

- Cắt, xé dán dụng 

cụ làm việc, sản 

phẩm  nghề bộ đội  

 

Ngày19/12/2024 

- Nêu gương. 

- Văn nghệ cuối 

tuần. 

 

Ngày20/12/2024 

- Đọc diễn cảm 

thơ “Chú giải 

phóng quân”.. 

 

Bác sĩ tí 

hon 

Ngày21/12/2024 

- Đọc Truyện 

cho trẻ nghe: “ 

Ba chú lơn nhỏ”. 

Ngày22/12/2024 

-Cắt, xé dán 

dụng cụ làm 

việc, sản phẩm  

nghề. xây dựng 

Ngày23/12/2024 

- Làm quen  bài 

thơ: Làm bác sỹ. 

Ngày25/12/2024 

Video dạy trẻ 

cách đeo khẩu 

trang 

Ngày26/12/2023 

- Nêu gương. 

- Văn nghệ cuối 

tuần. 

Ngày27/12/2024 

- Làm quen bài 

hát: Chú bộ đội  
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t

t 
HOẠT ĐỘNG 

Phân phối vào các ngày trong tuần  gc 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

 

 

 

Nêu gương cuối 

ngày 

- Cô nhận xét các gương mặt và việc làm tốt tiêu biếu như: Các con biết cất đồ dùng đồ chơi, biết bỏ rác vào 

thùng rác, biết chăm sóc cây, tưới nước, bắt sâu.. rất nhiều việc tốt, ngoài ra cô thấy còn tiêu chí biết nói lời cảm 

ơn, xin lỗi nữa một số đã biết nhận lỗi và sửa sai đúng chỗ đều xứng đáng nhận bé ngoan. 

- Cô mời những gương mặt xuất sắc tiêu biểu của lớp lên cắm cờ đầu tiên. 

- Tiếp theo cô mời lần lượt trẻ ngoan lên cắm cờ. 

 

 TRẢ TRẺ 

- Cô trao trẻ tận tay phụ huynh, cho phụ huynh ký đầy đủ vào sổ giao nhận trẻ, nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố 

mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp. 

- Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh mặc đồ hợp với thời tiết. 
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: ƯỚC MƠ CỦA BÉ 

tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị 

Phân phối vào các nhánh 

Chú 

thợ 

xây 

Bác 

nông 

dân 

Cháu 

yêu 

Chú 

bộ đôi  

Bác sĩ 

tí hon 

1 

Góc phân vai 
- Trẻ biết phối hợp chơi 

theo nhóm một cách 

nhịp nhàng 

- Trẻ biết lấy và cất đồ 

dùng đúng nơi quy định. 

- Rèn cho trẻ kỹ năng 

giao tiếp  và thực hiện 

một số thao tác vệ sinh 

trước khi chế biến. 

- Có kỹ năng chế biến 

một số món ăn, biết gọi 

tên, giới thiệu các mặt 

hàng, món ăn bán trong 

góc ẩm thực. 

 

- Thỏa thuận với bạn và 

phân công công việc 

cho từng thành viên 

trong nhóm chơi. 

- Thực hiện các thao tác: 

+ Lên thực đơn cho ngày 

hôm nay. 

+ Đi chợ mua thực phẩm 

+ Sơ chế thực phẩm. 

+ Chế biến thực phẩm. 

+ Bày thức ăn ra đĩa 

 

 

 

 

 

- Đồ dùng nấu ăn: 

Dao , thớt, nồi, 

chảo, bát, đĩa 

- Một số loại thực 

phẩm: Rau, củ, 

quả, tôm, cá , thịt, 

cam,…. 

x  x  

Nấu 

ăn 

+ TC: 1 

- Bé làm 

đầu bếp giỏi 

+ TC:2 

- Nấu các 

món ăn bé 

thích 

 

 x  x 

+ TC3: 

-  Bé pha 

nước cam x   x 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
21:2

0 1
7/0

1/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị T

hảo ( 
c0

bh_t
haont )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ắc 

Hưng



tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị 

Phân phối vào các nhánh 

Chú 

thợ 

xây 

Bác 

nông 

dân 

Cháu 

yêu 

Chú 

bộ đôi  

Bác sĩ 

tí hon 

Bán 

hàng 

 

Siêu thị mi 

ni. 

 

- Trẻ biết chào mời 

khách vào thăm các khu 

vực bán hàng. 

- Biết bày hàng, sắp xếp 

hàng hóa phân theo các 

mặt hàng. 

- Biết giới thiệu tên một 

số đồ dùng, mặt hang về 

trung thu có ở trong siêu 

thị. 

- Biết lấy đúng mặt hàng 

cho khách nhu cầu mua, 

biết nhận tiền, trả tiền và 

nói lời cảm ơn khách 

hàng. 

- Biết dọn hàng ngăn nắp 

khi kết thúc chơi. 

- Trẻ chơi đoàn kết với 

bạn trong góc chơi. 

 

- Trẻ sắp đặt hàng hóa, 

bày các loại mặt hàng 

theo khu, gắn giá tiền 

cho từng loại mặt hàng. 

- Mời chào khách hang 

- Giới thiệu mặt hàng 

cho khách, tư vấn cho 

khách lựa chọn hàng,  

- Khách mua hàng biết 

hỏi giá các mặt hàng mà 

mình chọn… 

- Cảm ơn khách đến mua 

hàng, chào khách hẹn 

gặp khách lần sau 

-  Một số, loại rau 

sạch, quả sạch, các 

loại hoa,  đồ dùng , 

mặt hàng phục vụ 

cho chủ đề  

- Một số dụng cụ 

các nghề: liềm, 

thúng, cát, đá,quần 

áo bảo hộ…. 

- Giấy, hộp bọc 

quà, túi xách, hoa 

tươi, hoa khô. 

-Trứng rán, cá rán, 

các loại rau củ 

quả… 

- Giá tiền, tiền mua 

hàng. 

x  x  

Gian hàng 

đặc biệt 

 x  x 
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tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị 

Phân phối vào các nhánh 

Chú 

thợ 

xây 

Bác 

nông 

dân 

Cháu 

yêu 

Chú 

bộ đôi  

Bác sĩ 

tí hon 

 

Bác 

sĩ 

- TC: Bé 

làm bác sĩ 

- Trẻ biết cách khám 

bệnh , kê đơn và phát 

thuốc cho bệnh nhân 

Trẻ biết nhập vai chơi 

và mô phỏng cách khám 

bệnh cho bệnh nhân. 

+ Chào hỏi bệnh nhân 

+ Hướng dẫn bệnh nhân 

đăng ký khám bệnh. 

+ Bác sĩ khám bệnh 

+ Y tá kê đơn lấy thuốc. 

 

- Sổ khám bệnh,  

- Tủ thuốc 

- Dụng cụ y tế:  

Kim tiêm, ống 

nghe…. 

- Tiền, bảng giá 

thuốc. 

x x x x 

2 

Góc 

xây 

dựng 

- TC1:  Xây 

ngôi nhà vui 

vẻ 

- Trẻ biết thỏa thuận 

phân công việc cho từng 

thành viên trong nhóm 

chơi. 

- Biết xếp gạch để xây 

khuôn viên trường. 

- Trẻ về nhóm thỏa 

thuận, phân công nhiệm 

vụ cho từng thành viên. 

 

- Thảo luận chọn mẫu 

công trình để xây. 

 

- Mẫu gợi ý của cô 

về công trình xây 

dựng. 

 

- Dụng cụ xây 

dựng… 

 x  x 

- TC2: 

 Xây vườn 

hoa 
  x      
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tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị 

Phân phối vào các nhánh 

Chú 

thợ 

xây 

Bác 

nông 

dân 

Cháu 

yêu 

Chú 

bộ đôi  

Bác sĩ 

tí hon 

-  TC3: Xây 

doanh trại 

quân đội 

- Biết chọn công trình để 

xây. Biết cách xây theo 

sự thống nhất trong 

nhóm và một số gợi ý 

của cô. 

- Biết dùng gạch để xếp 

thành khuôn viên sân 

vườn. 

- Biết dùng các loại đồ 

dùng, đồ chơi rau, củ, 

quả… để xếp vào từng 

vị trí của công trình sao 

cho phù hợp. 

- Biết hợp tác cùng bạn 

trong khi chơi. 

- Biết giao lưu với góc 

chơi khác để mua đồ 

dùng bổ xung cho công 

trình của mình. 

- Giới thiệu công trình. 

- Thu dọn đồ dùng, đồ 

chơi và sắp đặt đúng 

quy định sau khi chơi. 

- Cây xanh, cây 

hoa, dụng cụ xây 

dựng hàng rào. 

 
 

x  
x 
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tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị 

Phân phối vào các nhánh 

Chú 

thợ 

xây 

Bác 

nông 

dân 

Cháu 

yêu 

Chú 

bộ đôi  

Bác sĩ 

tí hon 

- Biết giới thiệu về các 

khu công trình đã xây. 

 

3 

Góc 

học 

tập 

* Làm quen 

với toán. 

TC: Gắn 

đúng số 

lượng 

- Trẻ biết lựa chọn các 

trò chơi mà mình thích 

- Trẻ biết chơi đúng 

cách. 

- Trẻ giữ trật tự trong 

khi chơi. 

- Trẻ biết lấy và cất dồ 

dùng gọn gang 

- Trẻ lấy bảng chơi chọn 

số tùy theo ý thích sau 

đó lấy đồ dùng gắn vào 

bảng theo số đã chọn. 

- Các thẻ số, đồ 

dùng phù hợp với 

chủ đề. 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

TC: Tiếp 

theo là gì 

- Trẻ biết tìm ra quy tắc 

sắp xếp đúng theo quy 

tắc. 

- Trẻ biết cách sắp xếp 

theo quy tắc : 1 cái 

quần, 2 cái áo 3 đôi dép 

và được lặp lại  

- Các Đồ dùng phù 

hợp với chủ đề 
x x x x 

TC: Nhanh 

và khéo 

- Trẻ chọn đúng số 

lượng gắn vào nhóm đã 

chọn. 

- Trẻ dùng dây và đi 

theo thứ tự các đường 

zíc zắc 

- Thẻ số , dây 

chun. Đồ dùng phù 

hợp với chủ đề. 
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tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị 

Phân phối vào các nhánh 

Chú 

thợ 

xây 

Bác 

nông 

dân 

Cháu 

yêu 

Chú 

bộ đôi  

Bác sĩ 

tí hon 

  

TC: Gắn 

cho đủ số 

lượng 

- Trẻ biết được các số 

thông qua trò chơi. 

 

- Trẻ nhận biết được các 

số sau đó tìm số lượng 

để vào các ô theo yêu 

cầu 

- Thẻ số, các món 

ăn, quà, bưu 

thiếp… đủ cho trẻ 

hoạt động. 

x x  x 

TC: Phân 

loại đồ 

dùng. 

- Trẻ phân loại đồ dùng 

theo chất liệu, phân loại 

đồ dùng theo công dụng. 

- Trẻ chọn lô tô theo 

đúng chất liệu và công 

dụng của đồ dùng. 

 

- Các lô tô chủ đề. 

x x  x 

TC: Nắp 

chai con số. 

- Trẻ biết chọn các số 

giống như nắp chai . 

- Trẻ lấy số gắn vào bên 

nắp chai giống số trên l 

nắp chai đã chọn. 

 

- Các thẻ số, nắp 

chai. 
x x x x 

  

- TC: Thỏ 

con nhanh 

trí 

- Trẻ chọn được số theo 

yêu cầu. 

 

 

- Trẻ lấy đồ dùng là các 

hình chữ nhật mặt dưới 

có các chữ số và úp mặt 

dưới xuống sau đó chọn 

một số bất kỳ làm số 

cần tìm sau đó 2 bạn 

chơi oẳn tùi tì xem ai đi 

trước lật thẻ hình chữ 

- Thẻ số. 

 x x x 
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tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị 

Phân phối vào các nhánh 

Chú 

thợ 

xây 

Bác 

nông 

dân 

Cháu 

yêu 

Chú 

bộ đôi  

Bác sĩ 

tí hon 

nhật lên xem có đúng 

với số đã chọn thì được 

đi tiếp nếu sai bị mất 

lượt. 

 

  

-TC: Nhanh 

tay nhanh 

mắt. 

- Trẻ nhận biết được các 

số. 

 

- Trẻ lấy một thẻ số tự 

nhiên gắn lên bảng chơi 

sau đó trẻ phải tìm 

những thẻ số khác giống 

như mẫu trẻ đã chọn. 

 

- Thẻ số. 

x x  x 

TC: Ai 

thông minh 

hơn. 

- Trẻ biết thêm bớt trong 

phạm vi số đã học. 

- Trẻ lấy thẻ số gắn vào 

bảng chơi sau đố lấy đồ 

dùng gắn sao cho bằng 

chữ số đã chọn và thực 

hiện cộng và trừ trong 

phạm vi đã học 

 

- Thẻ số, đồ dùng 

phù hợp với chủ 

đề. 

x x  
x 
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tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị 

Phân phối vào các nhánh 

Chú 

thợ 

xây 

Bác 

nông 

dân 

Cháu 

yêu 

Chú 

bộ đôi  

Bác sĩ 

tí hon 

  

TC: Bạn 

nào đoán 

giỏi 

 - Trẻ biết cách tô và nói 

đúng số lượng 

- Trẻ lấy bút nối đúng 

số lượng.  

- Tranh nhả về chủ 

đề có nối các số. 

x  x x 

  

- Làm quen 

với văn học. 

TC: Xem 

tranh ảnh 

về chủ đề. 

- Trẻ nói được nội dung 

của bức tranh về các đồ 

chơi trong trường mầm 

non. 

- Trẻ xem tranh và nói 

được nội dung bức tranh 

và đóng các nhân vật có 

trong bức tranh. 

- Các hình ảnh về 

chủ đề trẻ học 
 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

TC:Xem 

sách về chủ 

đề. 

- Trẻ biết cách gấp mở 

sánh. Trẻ biết nói được 

nội dung có trong quyển 

sách. 

- Trẻ biêt kể theo nội 

dung của quyển sách. 

- Các quyển sách 

có nội dung về chủ 

đề. 
x x x x 

TC:  Kể 

chuyện về 

chủ đề. 

- Trẻ biết nhập vai thành 

các nhân vật. 

- Trẻ biết đóng vai và kể 

theo các nhân vật trong 

chuyện. 

- Các con rối về 

các câu chuyện về 

chủ đề. 
x x x x 
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tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị 

Phân phối vào các nhánh 

Chú 

thợ 

xây 

Bác 

nông 

dân 

Cháu 

yêu 

Chú 

bộ đôi  

Bác sĩ 
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4 Góc 

Nghệ 

thuật 

* Âm nhạc 

- Trẻ biết hát và thuộc các 

bài hát về chủ đề trẻ học 

- Trẻ biết cách vỗ tay 

TTTC các bài hát về chủ 

đề trẻ học 

- Trẻ biết hát kết hợp với 

vận động múa các bài 

trong chủ đề. 

 

- Trẻ biết sử dụng các 

dụng cụ âm nhạc để kết 

với bài hát và kết hơp 

với gõ đệm theo tiết tấu, 

và kết hợp nhịp nhàng 

với các động tác múa 

 

 

- Dụng cụ âm 

nhạc( Gáo dừ, 

thanh la, nơ tay....) 

x x x 
x 

 

Tạo hình - Trẻ biết phối hợp các kỹ 

năng cắt, xé dán để tạo 

thành bức tranh về chủ đề 

có màu sắc hài hòa, bố 

cục cân đối. 

- Biết phối hợp và lựa 

chọn các nguyên vật liệu 

tạo hình, vật liệu thiên 

nhiên để tạo ra sản phẩm  

* TC: Vẽ, xé dán, tô 

màu, làm quà tặng chú 

bộ đội, sản phẩm các 

nghề 

 

 

 x   

* TC: Vẽ, xé dán, tô 

màu sản phẩm các 

nghề 

 

  x x 
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Chú 

thợ 

xây 

Bác 

nông 

dân 

Cháu 

yêu 

Chú 

bộ đôi  

Bác sĩ 
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5 Góc 

thiên 

nhiên 

- Bé chăm 

sóc cây 

- Trẻ biết cách chăm sóc 

cây. 

- Cho trẻ ra góc thiên 

nhiên. Cô hướng dẫn trẻ 

cách chăm sóc cây: 

Tưới nước cho cây, nhỏ 

cỏ, bắt sâu. 

 

- Góc thiên nhiên, 

dụng cụ chăm sóc 

cây. 
x x x x 
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